
Phụ lục: 01

DỰ TOÁN KINH PHÍ DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ; THU GOM VẬN CHUYỂN PHÊ THẢI XÂY DỰNG, PHÁT
THẢM CỎ BẰNG MÁY, DUY TRÌ VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ BAN NGÀY BẰNG THỦ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

LẠNG SƠN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 3158/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)

(ĐVT: đồng)

Số TT Nhóm, loại công việc Mã hiệu Đơn vị
tính

Đơn giá
(đồng)

Số ngày
(lần) thực

hiện 01
năm

Dự toán năm 2025

Ghi chúDiện tích,
 khối lượng Thành tiền

A B C D 1 2 3 4=1*2*3 5

A
GÓI 01: DỰ TOÁN THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC ĐẶT
HÀNG (Công tác vận hành bãi chôn lấp rác và xử lý chất
thải sinh hoạt)

4.975.306.000

1 Công tác vận hành bãi chôn lấp rác và xử lý chất thải sinh hoạt,
công suất bãi ≤ 500 tấn/ ngày MT3.01.00 Tấn 125.989 365 108 4.966.486.380 365 ngày

1.1 Công tác vận hành bãi chôn lấp rác và xử lý chất thải sinh hoạt,
công suất bãi ≤ 500 tấn/ ngày MT3.01.00 Tấn 125.989 5 12 7.559.340

(Phát sinh rác tết 5
ngày mỗi ngày 12 tấn

=60 tấn )

1.2 Công tác vận hành bãi chôn lấp rác và xử lý chất thải sinh hoạt,
công suất bãi ≤ 500 tấn/ ngày MT3.01.00 Tấn 125.989 10 10 1.259.890

(Phát sinh rác tại Phố
đi bộ Kỳ Lừa: 10

tấn/năm )

B GÓI 02:  DỰ TOÁN THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC ĐẶT
HÀNG 580.855.000

2 Dịch vụ thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng và phát thảm
cỏ bằng máy trên địa bàn TP Lạng Sơn 267.355.000
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2.1 Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập
kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10km, xe tải 2 tấn  MT2.06.02 Tấn 574.800 180 103.463.400

2.2 Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy kè sông Kỳ Cùng CX1.02.12 100m2 81.946 2.000 163.892.000

3 Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công MT1.01.00 Km 660.277 18,99 313.500.000
(Trong năm tính duy
trì các tuyến là 25

ngày)
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